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Nấm Đông trùng hạ thảo (ĐTHT, Cordyceps militaris) là loài nấm ký sinh trên sâu 

non, nhộng có giá trị dược liệu quý và kinh tế cao nên bị khai thác quá mức dẫn đến 

khan hiếm ngoài tự nhiên. Vì thế nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng 

được quy trình nuôi trồng ĐTHT trên giá thể nhân tạo có bổ sung bột nhộng tằm 

(Bombyx mori) khô từ đó đáp ứng được nhu cầu về ĐTHT trên thị trường. Kết quả 

cho thấy môi trường PDA cải tiến thích hợp cho quá trình nhân giống cấp I nấm 

ĐTHT với thành phần bao gồm: 200g khoai tây + 20g đường dextrose + 20g agar + 

0,1 g/l KH2PO4 + 0,1 g/l MgSO4.7H2O, pH = 5,5. Môi trường tổng hợp gồm 30g gạo 

lứt/bình + 8% bột nhộng khô + 50ml dịch khoáng (Dịch khoáng gồm 100ml/l nước 

dừa + 10g/l bột đậu nành + 1g/l vitamin B1 +  150mg/l B6 + 100g/l dịch chiết khoai 

tây + 20g đường glucose + 0,5g/l MgSO4.7H2O + 0,25g/l KH2PO4) phù hợp cho quá 

trình hình thành quả thể nấm ĐTHT (C. militaris), hệ sợi nấm phát triển nhanh, thời 

gian hình thành quả thể ngắn, cho số lượng quả thể nhiều nhất, quả thể có kích thước 

lớn và đặc biệt là có hàm lượng dược tính cordycepin cao 776 mg/kg. 
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Cordyceps militaris is a parasitic fungus on larvae and pupae with high medicinal 

and economic value, so it is over-exploited, leading to scarcity in the wildlife. 

Therefore, this study was conducted in order to develop the cultivation process of 

C. militaris on the artificial growing media supplemented with dried silkworm 

pupae powder (Bombyx mori), thereby meeting the demand for C. militaris in the 

market. The results showed that the improved PDA (200g potato + 20g dextrose + 

20g agar + 0.1 g/l KH2PO4 + 0 ,1 g/l MgSO4.7H2O, pH = 5.5) was the suitable 

medium for the propagation C. militaris. The artificial medium including 30g 

brown rice/jar + 8% dried pupae powder + 50ml mineral solution (mineral solution 

includes 100ml/l coconut water + 10g/l soybean powder + 1g/l vitamin B1 + 

150mg/l B6 + 100g/ l potato extract + 20g glucose + 0.5g/l MgSO4.7H2O + 0.25g/l 

KH2PO4) was suitable for fruiting body formation C. militaris. This medium 

showed the fastest mycelium growth, the shortest time for fruiting body formation, 

the highest number of fruiting bodies and especially the highest content of 

cordycepin (776mg/kg). 
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1. Giới thiệu 

Từ lâu nấm dược liệu đã trở thành một phần quan trọng 

của văn hoá và nền văn minh nhân loại, đặc biệt là các loài 

thuộc giống Cordyceps được đánh giá cao do có chứa nhiều 

dược chất [1]. Trong đó, loài C. militaris chứa hàm lượng 

các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao như cordycepin, 

mannitol, axít amin, adenosine,… Đồng thời loài này dễ 

dàng nuôi trồng thành công trong môi trường nhân tạo [2, 

3]. Do chứa nhiều dược chất quý nên nấm đông trùng hạ 

thảo (ĐTHT) rất tốt cho cơ thể, giúp điều hòa miễn dịch, hỗ 

trợ hệ tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh, hô hấp và hệ sinh dục 

của cơ thể [4, 5, 6]. Với giá trị dược liệu cao, nấm ĐTHT 

ngoài tự nhiên đang bị khai thác quá mức dẫn đến cực kì 

khan hiếm và giá cả vô cùng đắt đỏ. Vì thế, việc phát triển 

các nghiên cứu về nuôi trồng nấm ĐTHT trong điều kiện 

nhân tạo nhằm chủ động về công nghệ và tăng quy mô sản 

xuất, nâng cao năng suất, chất lượng góp phần giảm giá 

thành sản phẩm để nhiều tầng lớp người tiêu dùng có thể 

tiếp cận đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe là rất cần thiết. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng quy trình nuôi 

trồng nấm Đông trùng hạ thảo (C. militaris) trên giá thể 

tổng hợp có bổ sung bột nhộng tằm khô đạt hiệu quả cao.  

2. Nội dung 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Giống nấm C. militaris được cung cấp bởi công ty 

TNHH MTV BIO HOPE, tỉnh Lâm Đồng. 

Các loại nguyên liệu: Khoai tây, agar, peptone, cao nấm 

men, glucose (các nguyên liệu được sản xuất tại Việt Nam). 

Bột nhộng tằm do cơ sở nhộng tằm Kinh Thành tại địa chỉ 

37/7 Phan Đăng Lưu, phường 1, TP. Bảo Lộc cung cấp. 

Các chất khoáng và vitamin: MgSO4.7H2O, KH2PO4, 

B1, B6. 

Các thiết bị được dùng trong nghiên cứu này gồm: Tủ 

cấy vi sinh, phòng nuôi cấy có thiết bị điều hòa, máy lạnh, 

máy phun ẩm, kim tiêm dùng một lần, hệ thống đèn.  

2.2 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển hệ sợi nấm 

Đông trùng hạ thảo (C. militaris) trong giai đoạn nhân 

giống cấp I 

Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng (môi trường thạch) 

Tiến hành nuôi cấy nấm trên 5 loại môi trường khác 

nhau, thí nghiệm được bố trí lặp lại 3 lần, mỗi 1 công thức 

làm 3 đĩa petri. 

P0: PDA 

P1: PDA cải tiến 

P2: PDA cải tiến + 5% bột nhộng tằm 

P3: PDA cải tiến + 10% bột nhộng tằm 

P4: PDA cải tiến + 15% bột nhộng tằm 

P5: PDA cải tiến + 20% bột nhộng tằm 

PDA (Potato dextrose agar) cải tiến: 200g/l khoai tây +  

 20g/l dextrose + 20g/l agar + 0,1g/l KH2PO4 + 0,1g/l 

MgSO4.7 H2O, pH = 5,5 hấp khử trùng ở nhiệt độ 121C, 

trong 30 phút. 

 Nuôi cấy trong 15 ngày trong điều kiện tối hoàn toàn, độ 

ẩm 65 - 75%, nhiệt độ từ 18C đến 20C. 

Chỉ tiêu theo dõi: 

Tốc độ phát triển hệ sợi: Là khả năng kéo dài của hệ 

sợi trên bề mặt thạch trong một đơn vị thời gian. Đơn vị: 

cm/ngày. (Kể từ khi nấm hình thành sau 3,6,9,12,15 ngày 

dùng thước đo, ghi nhận lại sự phát triển của nấm theo thời 

gian). 

Hình thái hệ sợi: Màu sắc hệ sợi nấm, quan sát bằng 

mắt thường và đánh giá màu sắc của hệ sợi nấm. 

Mật độ hệ sợi nấm: Quan sát bằng mắt thường và đánh 

giá mật độ hệ sợi nấm theo thang điểm: 

(+) Mật độ sợi mỏng, (++) Mật độ sợi trung bình,(+++) Mật 

độ sợi dày. 

2.3 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển hệ sợi nấm 

Đông trùng hạ thảo (C. militaris) trên giá thể tổng hợp 

 Việc bổ sung đồng thời gạo lứt, bột nhộng khô, đậu 

nành vào môi trường cấy thích hợp để thay thế nuôi hoàn 

toàn trên côn trùng. Hỗn hợp gạo trộn với bột nhộng tằm 

được cho là cơ chất tốt nhất (Shrestha et al. 2012). 

Môi trường nuôi: Mỗi công thức gồm 30g gạo lứt huyết 

rồng +  bột nhộng tằm khô + 50ml dịch khoáng cho vào lọ 

thủy tinh có đường kính 7cm và được hấp khử trùng ở 

121OC trong 30 phút. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 7 nghiệm thức 

(C1 – C7). Thí nghiệm lặp lại 3 lần, 1 công thức có 3 bình, 

các điều kiện nuôi cấy đảm bảo ổn định và giống nhau. 

C1: 30g Gạo lứt/bình + 50ml dịch khoáng  

C2: 30g Gạo lứt/bình + 2% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

C3: 30g Gạo lứt/bình + 4% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

 C4: 30g Gạo lứt/bình + 6% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

C5: 30g Gạo lứt/bình + 8% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

C6: 30g Gạo lứt/bình + 10% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

C7: 30g Gạo lứt/bình + 12% bột nhộng khô + 50ml dịch 

khoáng 

Dịch khoáng: 100ml/l nước dừa + 10g/l bột đậu nành + 

1g/l vitamin B1 +  150mg/l B6 + 100g/l dịch chiết khoai tây 

+ 20g đường glucose + 0,5g/l MgSO4.7H2O + 0,25g/l 

KH2PO4 

Cách thức thực hiện: Cấy 5ml dịch giống lỏng sau 5 ngày 

nuôi trong tối có thành phần giống như nghiệm thức được 

chọn ở thí nghiệm 1 nhưng không có agar. Nuôi tối trong 7 

ngày, sau đó kích sáng với cường độ 700-1000 lux, 12 h 

sáng/tối, độ ẩm 70-90%, 20-25OC. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian hệ sợi lan kín môi 

trường (ngày), thời gian bắt đầu xuất hiện quả thể (ngày), 

tốc độ phát triển quả thể (cm/ngày), đặc điểm và số lượng 

quả thể và hàm lượng cordycepin sau 45 ngày nuôi cấy.  
Phương pháp xử lí số liệu 

 Tất cả các thí nghiệm được xử lí số liệu bằng phần mềm 

Statgraphic Centurion XV và Excel 2010. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả sự sinh trưởng, phát triển hệ sợi nấm (C. 

militaris) trong giai đoạn nhân giống cấp I 



Nghiên Cứu Nuôi Trồng Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trên giá thể tổng hợp có bổ sung bột nhộng (Bombyx 

mori) khô 
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Từ kết quả bảng 1 cho thấy trên cả 6 môi trường dinh 

dưỡng nấm đều sinh trưởng, phát triển. Tuy nhiên có sự sai 

khác nhau về tốc độ lan tơ, thời gian lan kín mặt cũng như 

là hình thái hệ sợi. Yếu tố dẫn đến sự khác nhau là do thành 

phần dinh dưỡng. P0 có thành phần dinh dưỡng nghèo nên 

mật độ hệ sợi trung bình, P1 thêm khoáng nên nấm lan 

nhanh và ổn định hơn (lan kín mặt trong vòng 10 ngày). P2 

và P3 có mật độ hệ sợi không chênh lệch nhau, nhưng giữa 

hai môi trường này nấm lại có xu hướng già hóa (chuyển 

vàng). Cuối cùng là P4 và P5 mật độ hệ sợi thấp, không thể 

lan kín bề mặt, có xu hướng chuyển sang vàng và xù bông 

lên. 

Môi trường PDA là môi trường thông dụng để nuôi cấy 

nấm. Tuy nhiên Hur và cs vào năm 2008 đã chứng minh đối 

với ĐTHT thì điều đó vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, nên 

khi bổ sung thêm khoáng K+, Mg2+ ở nồng độ thích hợp có 

thể làm tăng khả năng lan tơ [7]. Còn khi bổ sung vào 15% 

và 20% bột nhộng tằm thì tốc độ lan tơ chậm rõ rệt, có xu 

hướng đi lên và không lan mạnh đó là do nấm C. militaris 

yêu cầu về hàm lượng nitơ tương đối thấp, nếu quá nhiều sẽ 

làm chậm quá trình lan tơ cũng như là biệt hóa. Như vậy, 

môi trường phù hợp cho nhân giống ĐTHT là môi trường 

P1 (PDA cải tiến) (hình 1).  

 

 

 

 

 

3.2. Kết quả nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của 

nấm Đông trùng hạ thảo (C. militaris) trên giá thể tổng 

hợp 

Từ bảng 2 và bảng 3 cho thấy 7 nghiệm thức bị chi phối 

bởi dinh dưỡng cơ chất nuôi trồng. Tốc độ lan tơ kín bề mặt 

môi trường là 7 ngày, thời gian xuất hiện mầm quả thể đầu 

tiên là qua 13 ngày, nhanh nhất là C5 (9 ngày), chậm nhất 

là C2 (13 ngày). Môi trường C5 (8% bột nhộng tằm) cho 

sinh trưởng tốt nhất về chiều cao, số lượng quả thể cũng 

như là năng suất sinh học. Tiếp theo là môi trường C6 (10% 

bột nhộng tằm), C4 (6% bột nhộng tằm), 2 môi trường này 

cho thấy sinh trưởng của nấm có sự chênh lệch nhưng sự 

biến động này không đáng kể.  

Bảng 1. Kết quả sự sinh trưởng, phát triển trên 6 môi trường  

NT Tốc độ phát 

triển hệ sợi 

(cm/ngày) 

Mật 

độ hệ 

sợi 

Thời gian lan 

kín mặt 

(ngày) 

Đặc điểm hình thái 

P0 0,48±0,01de ++ 12 Sợi màu trắng, hệ sợi phát triển cân đối xung quanh giống 

được cấy vào ban đầu 

P1 0,50±0,01e +++ 10 Sợi tơi màu trắng mịn, phân bố đồng đều, hệ sợi phát triển 

mạnh quanh giống được cấy ban đầu 

P2 0,46±0,01d +++ 13 Ban đầu hệ sợi có màu trắng sau dần chuyển sang màu vàng 

đậm hơn từ trong ra ngoài 

P3 0,40±0,04c ++ 15 Hệ sợi có màu vàng đậm, hệ sợi có xu hướng xù bông trên bề 

mặt 

P4 0,36±0,02b + KL Hệ sợi có xu hướng nhô lên, lan tơ yếu, có màu vàng đậm 

P5 0,19±0,01a + KL Hệ sợi phát triển yếu, hầu như không lan, có màu vàng đậm và 

xu hướng nhô lên 

Ghi chú: (+) Mật độ sợi mỏng     (++) Mật độ sợi trung bình   (+++) Mật độ sợi dày 

KL: Không lan kín hết 

Hình 1. Kết quả tốc độ lan tơ của ĐTHT 
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Dựa vào kết quả hình 2 và hình 3 cho thấy chiều cao 

quả thể theo từng ngày và kích thước quả thể nấm phụ 

thuộc rất nhiều vào lượng dinh dưỡng có trong môi trường 

nuôi cấy. Theo Shrestha và cs (2012) gạo lứt là một chất 

hữu cơ được chứng minh là cơ chất thay thế tốt nhất cho 

côn trùng và gạo lứt được sử dụng như một thành phần chủ 

yếu cung cấp dinh dưỡng cho sự sinh trưởng phát triển hình 

thành quả thể. Đồng thời, nghiên cứu cũng chứng minh 

rằng để bổ sung thêm dinh dưỡng nitơ cho C. militaris, các 

nhà nghiên cứu đã sử dụng hỗn hợp gạo trộn với bột nhộng 

tằm và được chứng minh là cơ chất tốt nhất cho nuôi trồng 

nấm C. militaris [10]. Môi trường giàu dinh dưỡng thì kích 

thước quả thể càng lớn (C5, C6). Tuy nhiên không phải bổ 

sung càng nhiều dinh dưỡng nấm càng sinh trưởng nhanh, 

nên bổ sung liều lượng phù hợp với nhu cầu của nấm là từ 

8% - 10%, liều lượng này không những cho năng suất tốt, 

quả thể to mà còn cho hàm lượng dược tính cao 

(cordycepin là 776mg/kg), nhưng nếu môi trường có quá 

nhiều dinh dưỡng thì chiều cao của quả thể sẽ kém phát 

triển (như ở môi trường C7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả cho thấy nguồn dinh dưỡng nitơ thích hợp cho 

nấm là hỗn hợp giữa gạo và nhộng tằm khô [8]. Một nghiên 

cứu khác của Chen và cs (2011) chứng minh nguồn nhộng 

tằm trên 10% không có lợi cho sự phát triển của C. militaris 

và giảm hàm lượng cordycepin [9]. Hàm lượng cordycepin 

thu được từ nghiệm thức C5 (8% bột nhộng tằm) là 

0,776mg/g. Trong khi đó Shrestha và cs (2012) thu được từ 

giống C. militaris cho hàm lượng cordycepin là 0,288mg/g, 

ngoài tự nhiên hàm lượng cordycepin đạt được là 

0,006mg/g [10]. 

Bảng 2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của nấm ĐTHT 

Môi 

trường  

Thời gian 

mọc kín  

(ngày)  

Thời gian xuất hiện 

mầm quả thể đầu 

tiên (ngày) 

Đặc điểm hệ sợi nấm khi đưa lên sáng 

Sau 13 ngày  Sau 30 ngày Sau 60 ngày  

C1 6 12 Mầm quả thể xuất 

hiện nhiều và có 

màu trắng 

Quả thể cao lớn, 

chuyển sang màu 

vàng 

Quả thể có màu vàng sậm 

C2 6 13 Mầm quả thể mới xuất 

hiện có màu trắng 

Quả thể có màu 

vàng phát triển 

chậm 

Quả thể có màu vàng cam 

C3 7 12 Mầm quả thể nhiều và 

dày hơn, hơi ngả vàng 

nhẹ 

Quả thể có màu 

cam, phát triển 

nhanh 

Quả thể cao lớn và có màu 

đậm hơn 

C4 5 11 Mầm quả thể nhiều có 

màu hơi vàng 

Quả thể phát triển 

nhanh, có màu cam 

Quả thể cao lớn, to và có 

màu cam 

C5 5 9 Mầm phát triển nhiều, 

cao, dày và có màu 

hơi vàng 

Quả thể phát triển 

nhanh. Có màu 

cam đậm 

Quả thể có màu cam đậm, 

cao và to 

C6 5 10 Mầm phát triển nhiều, 

dày mọc kín môi 

trường 

Quả thể phát triển 

tốt, có màu cam 

đậm 

Quả thể to và có màu cam 

đậm 

C7 6 12 Mầm phát triển hơi 

chậm, mầm có màu 

trắng 

Quả thể phát triển 

hơi chậm, màu 

vàng cam 

Quả thể to, lớn có màu cam 

A 

B 

C 

D 

Hình 2. Quá trình sinh trưởng và phát triển của 

Đông trùng hạ thảo 

A – Nấm lan kín bề mặt cơ chất; B – Nấm 

phát triển sau 14 ngày kích sáng; C – Nấm 

sau 28 ngày; D – Giai đoạn thu hoạch 
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* Các mẫu tự khác nhau a, b, c, d… biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa với P ≤ 0,05 bằng phép thử LSD 

 

Kết quả này góp phần vào việc nghiên cứu lựa chọn giá 

thể nhân tạo thích hợp để nuôi trồng ĐTHT. Từ các kết quả 

trên, nhận thấy môi trường C5 (30g Gạo lứt/bình + 8% bột 

nhộng khô + 50ml dịch khoáng) là thích hợp nhất cho sự 

sinh trưởng, phát triển hệ sợi, hình thành quả thể cũng như 

là dược chất có được. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với 

kết quả của Chen và cs (2011) cũng như là kết quả nghiên 

cứu của Shrestha và cs (2012) [9],[10]. 

4. Kết luận 

Môi trường nhân giống cấp I thích hợp cho nấm ĐTHT 

là PDA cải tiến với thành phần: 200g khoai tây + 20g 

đường dextrose + 20g agar + 0,1 g/l KH2PO4 + 0,1 g/l 

MgSO4.7H2O, pH = 5,5. 

Môi trường tổng hợp gồm: 30g Gạo lứt/bình + 8% bột 

nhộng khô + 50ml dịch khoáng (Dịch khoáng: 100ml/l 

nước dừa + 10g/l bột đậu nành + 1g/l vitamin B1 +  

150mg/l B6 + 100g/l dịch chiết khoai tây + 20g đường 

glucose + 0,5g/l MgSO4.7H2O + 0,25g/l KH2PO4) phù hợp 

cho việc hình thành quả thể nuôi cấy nấm ĐTHT (C. 

militaris).  

 

5. Cảm ơn 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường 

Đại học Lạc Hồng, Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Hóa học và 

Môi trường, Trung tâm NCKH và Ứng dụng Trường Đại 

học Lạc Hồng đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành 

nghiên cứu này.  
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Stt 
Nghiệm 

thức 

Tỉ lệ bổ sung 

BNT (%) 

Tốc độ phát triển quả 

thể (cm/ngày) 
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